
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điện tim, máy theo dõi bệnh nhân, dây nội soi dạ 

dày, đại tràng của Bệnh viện A (gồm 04 phần). 

- Tên dự toán: Mua sắm máy điện tim, máy theo dõi bệnh nhân, dây nội soi dạ dày, đại 

tràng của Bệnh viện A. 

- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và các nguồn thu 

hợp pháp khác. 

- Giá gói thầu: 5.604.299.550 đồng. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện A. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện A, đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.  

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

STT Biểu mẫu Cách thức thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu tư Nhà thầu 

1 
Mẫu A. Bảng dữ liệu dự 

thầu về kỹ thuật 

- File định dạng excel; và 

- File scan đính kèm (ký, 

đóng dấu (nếu có) hoặc ký 

số) 

 X 

2 Mẫu C. Bản cam kết 
Scan và đính kèm (ký, đóng 

dấu (nếu có) hoặc ký số) 
 X 

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

* Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa là thiết bị y tế: 

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo 

quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị 

định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP 

ngày 01/01/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 

của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:  



+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh 

mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 

96/2023/NĐ-CP). 

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với 

trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc 

danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị 

định 96/2023/NĐ-CP) hoặc bản phân loại trang thiết bị y tế loại C, D được công bố trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Y Tế theo quy định. 

+ Đối với thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung 

tại Điều 1 Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025: Nhà thầu kê khai rõ đối với thiết bị y 

tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 

05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được 

công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

- Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cung cấp Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) 

hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế sản xuất của nhà sản xuất hàng hóa theo quy 

định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 

03/3/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025. 

* Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: 

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu 

chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch. 

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu 

dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) 

hoặc ký số). 

- Mẫu A, C dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu 

cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự 

bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng 

với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về 

kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu 

thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Mẫu A 
    BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT  

    (File excel đính kèm E-HSDT) 

                      

Yêu cầu của E-HSMT   
  

Đáp ứng của hàng hóa dự thầu 

STT 

Mã 

phần/

lô 

Tên 

hàng 

hóa 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Mặt 

hàng 

dự 

thầu 

Ký mã 

hiệu  

(mã 

sản 

phẩm) 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

chủ 

sở 

hữu 

Giấy 

phép 

bán 

hàng 

Số công 

bố tiêu 

chuẩn 

(đối với 

TBYT 

loại 

A,B) 

Giấy phép 

lưu hành, 

Giấy phép 

nhập khẩu 

(nếu có) 

(Đối với 

TBYT loại C, 

D) 

Tài liệu 

tham 

chiếu số 

công bố/ 

Giấy 

phép lưu 

hành, 

Giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

(nếu có) 

Phân loại 

Thiết bị y tế; 

Số, ngày 

cấp, tổ chức 

cấp Bảng 

phân loại 

Tài liệu 

tham 

chiếu 

phân 

loại 

TBYT 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Tài liệu 

tham 

chiếu 

tính 

năng, 

thông số 

kỹ thuật  

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9A) (9B) (10A) (10B) (10C) (11) (11A) (12) (12A) 

                
 

              
  

  

        …. …. … … 

 

…   XXY 
GLH - 

trang 17 

Loại A, 

134xxx ngày 

25/01/2024, 

Công ty 

TNHH ABC 

BPL - 

trang 18 

Dài 

155cm, 

rộng 

31cm 

Catalog 

chạc ba - 

trang 5 

  

                
 

   
 

          
  

  



Nhà thầu nhập dữ liệu vào file excel mẫu A này và nộp cùng E-HSDT (trên đây là ví dụ  minh 

họa) 

Ghi chú: trên đây là ví dụ tham khảo 

- Các cột (1),(2) (3), (4): điền thông tin theo mục 1, 2, 3 Chương V của  E-HSMT. 

- Các cột (5), (6), (7), (8), (9), (9A), (9B), (10A) hoặc (10B), (11), (12): điền thông tin của hàng 

hóa dự thầu. Thông tin các cột (5), (6), (7), (8), (9) và (12) phải trùng với thông tin tại biểu mẫu 

webform, nếu có sai khác sẽ căn cứ theo thông tin tại webform.  

- Cột (10A) hoặc (10B): điền thông tin số công bố hoặc số lưu hành của hàng hóa dự thầu. Số lưu 

hành là Số Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y 

tế cấp đối với loại C, D hoặc số văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại 

A, B còn hiệu lực (quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021). 

- Cột (10C): điền vị trí tài liệu tham chiếu số công bố tiêu chuẩn/ số lưu hành trong E-HSDT.  

Điền theo định dạng [tên file  tài liệu- trang số….],  VD: GLH hãng A - trang 5-7, 8-9. Trang số 

ghi theo thứ tự số trang của file tài liệu (không ghi số trang đánh máy hoặc đánh tay trên bản 

scan). 

- Cột (11) và (11A): điền thông tin phân loại TBYT của hàng hóa dự thầu, gồm: Phân loại, số 

BPL, ngày cấp, tên tổ chức cấp BPL. 

- Cột (12): điền chính xác thông tin tính năng, thông số thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu 

đáp ứng tương ứng với các tiêu chí yêu cầu  của E-HSMT. Thông tin trống hoặc có nội dung "Đạt" 

hay "Đáp ứng" sẽ được xem xét là hàng hóa dự thầu không có đáp ứng đối với chỉ tiêu yêu cầu.  

- Cột (12A): Điền vị trí tài liệu mô tả Tính năng, Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-

HSDT.  Điền theo định dạng [tên file tài liệu - trang số….], VD: Catalogue chạc ba - trang 5, 7, 

10. Trang số ghi theo thứ tự số trang của file tài liệu (không ghi số trang đánh máy hoặc đánh tay 

trên bản scan). 

 

* Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà 

nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành 

vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.2. Cam kết của nhà thầu 

Mẫu C 

BẢN CAM KẾT CHUNG 

Công ty: ……………………………………………………………...................... 

Số đăng ký kinh doanh…………………………………………………………… 

Mã định danh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: …………………………... 

SĐT liên hệ của người phụ trách:……………………………………………….... 

Địa chỉ của đơn vị: ……………………………………………………………….. 

 Chúng tôi, [điền tên công ty], tham dự gói thầu [điền tên gói thầu] của Bệnh viện A Thái 

Nguyên. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá cho Bệnh viện với các 

nội dung sau đây: 

1. Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng 

loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Với các thiết 

bị thuộc danh mục theo quy định tại khoản 10 Điều 70 Ngị định 98/2021/NĐ-CP; Thông 

tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế phải đảm bảo được kiểm định đạt về an 

toàn và tính năng kỹ thuật bởi tổ chức kiểm định hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng. Chi 

phí kiểm định do nhà thầu chịu. 

2. Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được đóng gói theo đúng tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, thông số kỹ thuật đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo 

không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 

3. Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc 

có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi 

Chủ đầu tư. 

4. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí 

hậu của Việt Nam và hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường 

(Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có 

trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết). 

5. Cam kết hàng hoá dự thầu được niêm yết giá, kê khai giá phù hợp theo quy định tại Nghị 

định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP, sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 và các quy định pháp luật hiện hành.  

6. Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu trong 

đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (bản chứng thực hoặc công 

chứng + bản dịch thuật), tờ khai hải quan, vận đơn, đóng gói, hoá đơn thương mại, giấy 



phép lưu hành sản phẩm của cấp thẩm quyền và những văn bản pháp lý liên quan khác khi 

giao hàng.  

7. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước nhà thầu có cam kết cung cấp phiếu xuất xưởng và 

chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất, giấy phép lưu hành sản phẩm của cấp 

thẩm quyền và những văn bản pháp lý liên quan khác khi giao hàng. 

8. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản 

và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu 

mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

9. Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường 

hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu 

đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài 

liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. 

10. Cam kết nếu nhà thầu trúng thầu, nhà thầu sẽ xuất trình tài liệu chứng minh tiêu chuẩn 

chất lượng ISO theo yêu cầu về đặc tính kĩ thuật quy định tại Chương V trước khi ký hợp 

đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp 

(Áp dụng đối với trường hợp E-HSDT không đính kèm tài liệu chứng minh tiêu chuẩn 

chất lượng ISO). 

11. Cam kết nếu nhà thầu trúng thầu, nhà thầu sẽ xuất trình giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền 

bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối 

tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối 

hoặc tài liệu khác có giá trị tương trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. 

12. Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành như sau: 

- Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành bằng 05% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ 

ngày ký biên bản nghiệm thu hàng hóa. 

- Hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chủ đầu tư hoặc Nộp thư 

bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam 

kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc 

không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo 

quy định của pháp luật. 

 
___, ngày __ tháng __ năm__ 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalog và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu 

kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa 

do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các đặc tính, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà 

thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật 

dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà 

thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu.  

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang 

tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy 

nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so 

với yêu cầu của E-HSMT. 

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng 

sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung 

cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác 

nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương 

ứng. 

Bảng yêu cầu kỹ thuật 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa/ dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn 

 

1. MÁY ĐIỆN TIM  

 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Xuất xứ máy chính: G7 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 



Mã 

phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa/ dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz 

 - Môi trường hoạt động của thiết bị: 

 + Nhiệt độ tối đa ≥ 40°C; + Độ ẩm tối đa ≥ 95% 

II. CẤU HÌNH TỐI THIỂU 

1. Máy chính: 01 máy  

2. Phụ kiện đi kèm máy chính (cho 01 máy): 

2.1  Dây nguồn: 01 chiếc  

2.2  Cáp điện tim: 01 chiếc  

2.3  Điện cực trước ngực: 06 chiếc  

2.4  Điện cực kẹp chi: 04 chiếc  

2.5  Giấy in: 10 tập  

2.6 Ắc quy khô: 01 chiếc 

2.7 Xe đẩy máy: 01 chiếc  

2.8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và bản dịch tiếng Việt Nam: 01 

bộ 

2.9 Tài liệu sửa máy tiếng Anh: 01 bộ 

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT  

- Máy tương thích tiêu chuẩn quốc tế IEC 60601-2-25 về máy điện tim  

- Có chương trình phân tích  ECAPS 12C tích hợp sẵn  

- Máy có thể tự phát hiện và cảnh báo lắp sai, bị rơi điện cực  

- Dữ liệu có thể truyền đi qua mạng LAN  

- Dữ liệu bệnh nhân có thể thu nhận từ máy chủ, báo cáo có thể xuất ra 

ở dạng DICOM, PDF 

- Dữ liệu hiển thị: Sóng điện tim 12 đạo trình, thông tin bệnh nhân, cài 

đặt ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu đồng bộ QRS, tin nhắn 

báo lỗi, tiếp xúc điện cực, độ nhiễu. 

- Ghi dữ liệu, số kênh ghi tối thiểu có các kiểu: 3, 6, 12  

- Điện trở vào: ≥ 50MΩ (tại 0.67 Hz) 

- Điện áp chống phân cực: ±550 mV 

- Tính năng bảo vệ ngõ vào: Chức năng bảo vệ chống sốc điện. 

- Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR ): > 105dB 

- Dòng mạch vào: < 0.05mA 

- Chuẩn độ điện thế: 10mm/mV ±2% 

- Nhiễu trong: 20µVp-v 

- Sự giao thoa giữa các kênh: -40dB 

- Đáp ứng tần số: 10 Hz điểm chuẩn, 0.05 đến 150 Hz (+0.4 dB / -3.0 

dB) 



Mã 

phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa/ dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn 

- Tần số mẫu: 16.000 mẫu/giây/kênh 

- Đo nhịp tim: dải đo và hiển thị: 30-300 nhịp/phút  

- Xử lý tín hiệu: 

+ Số đạo trình: 12 đạo trình 

+ Kênh đầu vào: 1 kênh 

+ Tần số lấy mẫu: Khoảng 500 mẫu/ giây, 1.25 µv/LSB 

+ Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: 20µVp-v 

+ Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/35 Hz 

+ Bộ lọc thông cao: 75, 100, 150 Hz (-3dB) 

+ Bộ lọc nhiễu điện lưới AC: 50/60 Hz. 

+ Lọc trôi đường nền: yếu: 0.1Hz (-20dB), mạnh: 0.1Hz (-34dB) 

+ Hằng số thời gian: ≥ 3.2 giây 

+ Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV 

+ Nhận biết tạo nhịp: Có sẵn 

+ Bộ chuyển đổi A/D: 24 bit 

- Màn hình hiển thị: 

+ Kích thước: ≥ 8.0 inch 

+ Loại màn hình: Màu LCD TFT hoặc tương đương 

+ Độ phân giải: ≥ 800 x 480 điểm 

IV. YÊU CẦU KHÁC 

 - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm  

- Cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu 

tư về sự cố thiết bị, nhà thầu phải cử kỹ sư đến kiểm tra sự cố kỹ thuật 

(trong thời gian bảo hành) 

-  Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất nếu thời gian bảo hành của nhà sản xuất > 12 tháng. 

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện A  

- Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

 2. MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 

  

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau 

- Hãng sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz  

II. CẤU HÌNH TỐI THIỂU 

- Máy chính: 01 máy 

- Dây nguồn: 01 chiếc 

- Dây SPO2: 01 chiếc  

- Dây đo nhiệt độ: 01 chiếc  



Mã 

phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa/ dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn 

- Dây đo ECG: 01 chiếc 

- Ống bơm huyết áp: 01 chiếc 

- Vòng bít huyết áp: 01 chiếc  

- Điện cực dán ECG: 20 chiếc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài 

phải có bản dịch tiếng Việt Nam): 01 bộ 

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT  

- Thông số đo tối thiểu: ECG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP 

+ ECG: Nhịp tim (HR); Dạng sóng ECG; Phân tích loạn nhịp tim và 

đoạn ST 

+ RESP: Tốc độ hô hấp (RR); Dạng sóng hô hấp 

+ SpO2: Độ bão hòa oxy (SpO2); Dạng sóng Plethysmogram (PLETH); 

Nhịp mạch (PR); Biểu đồ thanh 

+ NIBP: Huyết áp tâm thu (SYS), huyết áp tâm trương (DIA), huyết áp 

trung bình (MEAN) 

+ TEMP: T1, T2, TD 

- Màn hình LCD màu TFT ≥ 12 inch, giao diện đa ngôn ngữ. 

- Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, làm 

giảm khả năng nhiễm chéo. 

- Phạm vi sử dụng: Người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh 

- Điều khiển bằng phím và núm vặn hoặc tương đương 

- Màn hình đồng bộ dạng sóng ≥ 8 kênh 

- Hiển thị ≥ 7 kênh ECG, dạng sóng ECG tầng hoặc tương đương 

- Chức năng phân tích biến đổi nhịp tim (HRV) 

- Chế độ đo NIBP: Thủ công/Tự động/STAT, lưu trữ ≥ 4800 kết quả 

- Tính toán lượng thuốc và chức năng bảng chuẩn độ 

- In một chạm của biểu đồ xu hướng 

IV. YÊU CẦU KHÁC 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm  

- Cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu 

tư về sự cố thiết bị, nhà thầu phải cử kỹ sư đến kiểm tra sự cố kỹ thuật 

(trong thời gian bảo hành) 

-  Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất nếu thời gian bảo hành của nhà sản xuất > 12 tháng. 

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện A  

- Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

 3. DÂY NỘI SOI ĐẠI TRÀNG ỐNG MỀM 



Mã 

phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa/ dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn 

  

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Xuất xứ: G7 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau 

II. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT  

- Phù hợp với hệ thống máy nội soi FUJIFILM của bệnh viện  

- Sử dụng cảm biến thu hình CMOS Megapixel hoặc tương đương  

- Tính năng kết nối với bộ xử lý thông qua kết nối không dây  

- Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: ≥ 3 chế độ chiếu 

sáng  

- Trang bị tính năng truyền lực  

- Trang bị tính năng uốn cong thích ứng, dễ dàng trở lại trạng thái thẳng  

- Trường nhìn ≥ 170º  

- Hướng nhìn thẳng: 0° 

- Phạm vi quan sát: ≤ 3 - ≥ 100mm 

- Đường kính đầu dây soi: ≥ 12.0 mm 

- Đường kính thân dây soi: ≥12.0 mm 

- Khả năng uốn cong: 

+ Lên: ≥ 180° 

+ Xuống: ≥ 180° 

+ Phải: ≥ 160° 

+ Trái: ≥ 160° 

- Chiều dài làm việc: ≥ 1500 mm 

- Chiều dài toàn bộ: ≥ 1800 mm 

- Đường kính kênh sinh thiết: ≤ 4 mm 

- Có kênh bơm nước riêng 

IV. YÊU CẦU KHÁC 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm  

- Cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu 

tư về sự cố thiết bị, nhà thầu phải cử kỹ sư đến kiểm tra sự cố kỹ thuật 

(trong thời gian bảo hành) 

-  Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất nếu thời gian bảo hành của nhà sản xuất > 12 tháng. 

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện A  

- Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

 4. DÂY NỘI SOI THỰC QUẢN, DẠ DÀY ỐNG MỀM 

  
I. YÊU CẦU CHUNG 

- Xuất xứ: G7 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau 



Mã 

phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa/ dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn 

II. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT  

- Phù hợp với hệ thống máy nội soi FUJIFILM của bệnh viện  

- Sử dụng cảm biến thu hình CMOS Megapixel hoặc tương đương  

- Tính năng kết nối với bộ xử lý thông qua kết nối không dây  

- Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: ≥ 3 chế độ chiếu 

sáng   

- Trường nhìn ≥ 135º  

- Hướng nhìn thẳng: 0° 

- Phạm vi quan sát: ≤ 3 - ≥ 100mm 

- Đường kính đầu dây soi: ≥ 9.0 mm 

- Đường kính thân dây soi: ≥ 9.0 mm 

- Khả năng uốn cong: 

+ Lên: ≥ 210° 

+ Xuống: ≥ 90° 

+ Phải: ≥ 100° 

+ Trái: ≥ 100° 

- Chiều dài làm việc: ≥ 1100 mm 

- Chiều dài toàn bộ: ≥ 1350 mm 

- Đường kính kênh sinh thiết: ≤ 2.8 mm 

- Có tích hợp kênh nước phụ 

IV. YÊU CẦU KHÁC 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm  

- Cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu 

tư về sự cố thiết bị, nhà thầu phải cử kỹ sư đến kiểm tra sự cố kỹ thuật 

(trong thời gian bảo hành) 

-  Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất nếu thời gian bảo hành của nhà sản xuất > 12 tháng. 

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện A Thái Nguyên 

- Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
 

1.3. Các yêu cầu khác 

- QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File 

đính kèm trên Hệ thống. 

- Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder 

theo tiếng Việt không có dấu. 

- Đối với nhà thầu Liên danh: Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành 

viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm 

nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh. 



Mục 2. Bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng 

theo đúng các đặc tính kỹ thuật nêu trong hợp đồng. 

- Việc kiểm tra, thử nghiệm phải được tiến hành tại Bệnh viện A. Địa chỉ: Đường Quang 

Trung, Phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên và được tiến hành trước khi bàn giao. Toàn bộ chi 

phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu. 

- Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu phải thay 

mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế theo đúng các quy định đã nêu trong mục 

E-ĐKC 21. 

- Các thiết bị có trong danh mục phải kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật (theo quy 

định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định 98/2021/NĐ-CP) của Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 

01/8/2022 của Bộ y tế, Nhà thầu phải thực hiện kiểm định trước khi bàn giao. 

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư. 

 


